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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Phân tích lỗi sai ngữ pháp 

Mã học phần:  71CHIN43522 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71K27NNTQ01, 71K27NNTQ02, 71K27NNTQ03, 

71K27NNTQ04, 71K27NNTQ05 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

第一题：改错句（10x0,4=4 分） 

1. * 我当秘书过了，那个工作一点儿也不简单。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. * 这首新歌的歌词太难了，选用了太多生僻字，我花了好长时间就能看完。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. * 她向男人脸上打着一巴掌，大声说：“滚蛋！”。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. * 孩子听了我的解释后，再问：“大象的鼻子为什么长得这么长呢？” 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. * 我的钱包被小偷没偷走。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. * 虽然女儿已经到了结婚年龄，但是她还没想谈对象。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. * 茶杯被破了。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



BM-003 

Trang 2 / 5 

8. * 这位先生，你好！这里是医院，你没能在这里吸烟。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. * 老师站的讲课。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. * 结了婚以前，她是一个性格开朗的女人。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

第二题：指出下列句子中的错误并用汉语解释（5x0,4=2 分） 

1. 我又走十分钟的路，我就知道了我到底在什么地方。 

2. 我认为，如果文化水平不高，就年轻人不能做好工作。 

3. 今年八月我来了中国，然后，再开始学习汉语了。 

4. 一年以前我就看《红楼梦》了，一年以后，我再看了一遍。 

5. 各人选好了。就大家一起一边喝一边吃。 

 

第三题：选择最恰当的答案并写出正确的句子（5x0,4=2 分） 

1. 我敲 A 半天 B 门，也没有 C 把门敲开 D。（了） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. 他 A 照了几张相片后，B 不 C 照了，D 留下几张明天照。（再） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. 李大刚 A 把这些书 B 都 C 放在书架上。（想） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. 只要多听多说，A 你 B 能 C 提高汉语口语水平。（就） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. 他还是 A 面带 B 笑容 C 看 D 我们，我心里有点儿害怕。（着） 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

第四题：选词填空（10x0,2=2 分） 

才、就、再、又、不、没、了、着、过、把、被 

（1） 
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老王从银行里取出了一笔钱带在身上，骑（A）自行车回家。半路上碰上一个强

盗，用手枪逼迫他（B）钱交出来。老王急中生智，装作很害怕的样子，把钱包拿了

出来，说道：“朋友，这钱反正是我家主人的，你花，他花对我来说都一样。只求你

在我的帽子上打两枪，我回去好向主人交代，求你（C）！”强盗觉得这对自己无关

紧要，（D）接过老王的帽子，“砰砰”连放两枪。老王（E）哀求道：“请在我的衣服

上也打两枪吧。”强盗拉起老王的衣服，又是“砰砰“两枪。老王又央求说：“请在我的

袖筒上打两枪，子弹最好擦伤皮肤，这样主人就一定会相信我的话了。”强盗厌烦地

一边骂，一边对着老王的袖筒开枪，却没有打响。原来，子弹打完了。老王奋力一脚

把强盗踢倒，捡起钱包，跳上车，飞快地骑跑了。  

 

（2） 

西贡每年的圣诞节都特别热闹。圣诞节前一个月街道上都已经挂满了各种五颜六

色的彩灯，到处都看到人们忙（F）购买礼物和装饰品。 

前三年的圣诞节，小玲曾经和朋友们一起庆祝（G），她们在歌剧院看了精彩的

表演。尽管那天人很多，但大家都很开心。小玲还记得当时她们一起吃（H）很多美

味的小吃，分享了彼此的快乐。毕业后这两年工作太忙，都没有跟同学朋友联系。今

年的圣诞节，她打算（I）一次跟同学朋友一起聚会，一起感受圣诞节的氛围。西贡

的圣诞节虽然没下雪，却依然充满（J）节日的气息，让人感到无比幸福。 

  

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

第一题 Đáp án (tham khảo): 

1. 我当过秘书了，那个工作一点儿

也不简单。 

2. 这首新歌的歌词太难了，选用了

太多生僻字，我花了好长时间才能

看完。 

4.0  
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3. 她向男人脸上打了一巴掌，大声

说：“滚蛋！” 

4. 孩子听了我的解释后，又问：“大

象的鼻子为什么长得这么长呢？” 

5. 我的钱包没被小偷偷走。 

6. 虽然女儿已经到了结婚年龄，但

是她还不想谈对象。 

7. 茶杯被摔破了。 

8. 这位先生，你好！这里是医院，

你不能在这里吸烟。 

9. 老师站着讲课。 

10. 结婚以前，她是一个性格开朗的

女人。 

第二题 1. 关于时间概念的偏误 

2. 位置上的偏误 

3. 意义上的偏误 

4. 意义上的偏误 

5. 位置上的偏误 

2.0  

第三题 Đáp án:    

1. A     2. C     3. A     4. B     5. D 

2.0  

第四题 Đáp án:   

A. 着    B. 把    C. 了    D. 就    E. 又 

F. 着    G. 过    H. 了    I. 再    J. 了 

2.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

Người duyệt đề 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

Người ra đề 
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TS. MAI THU HOÀI 

 

TS. ÂU TUYỀN DIỆU 

 

 


